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Stt QUY CÁCH VẬT TƯ HOÀN THIỆN CỬA ĐVT
Phụ kiện kin 

long
Phụ kiện 

Janus
sử dụng kính màu kính hộp 19mm

 Rèm trongkính 
hộp 19mm

Màu Vân gỗ

1

Cửa nhôm anode Việt Nam, độ dày 
1.4mm thiếu, sử dụng kính trắng 8ly 
cường lực. ( hệ cửa 55 )

M2
1tr700 đến 
2tr300/m2

320.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

2
Cửa nhôm anode Việt Nam, độ dày 
1.2mm thiếu, sử dụng kính trắng 8ly 
cường lực. ( hệ cửa 55 )

M2
1tr500 đến 

2tr/m2
320.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

3

Vách cố định, nhôm anode Việt Nam, độ 
dày 1.0mm thiếu, sử dụng kính trắng 8ly 
cường lực. ( hệ cửa 55 )

M2
900.000 đến 
1tr300/m2

900.000 đến 
1tr300/m2

320.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

4

Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu, độ dày 
2.0mm, sử dụng kính trắng 8ly cường 
lực. ( hệ cửa 55, 93, 100 )

M2
2tr300 đến 
2tr800/m2

2tr500 đến 
3tr/m2

320.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

5

Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu, độ dày 
1.4mm, sử dụng kính trắng 8ly cường 
lực. ( hệ cửa 55, 93 100 )

M2
1tr900 đến 
2tr600/m2

2tr200 đến 
2tr900/m2

320.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

Cửa nhôm Anode Phân khúc tiêu chuẩn

Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông
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6

Vách cố định nhôm Xingfa nhập khẩu, 
độ dày 1.4mm, sử dụng kính trắng 8ly 
cường lực. ( hệ 55, 100 )

M2
1tr đến 

1tr600/m2
1tr đến 

1tr600/m2
320.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

7

Cửa trượt quay 4 cánh, nhôm anode, độ 
dày 1.4mm đến 2.2mm, sử dụng kính 
trắng 10ly cường lực, kết hợp phụ kiện 
Dosico nhập khẩu chính hãng.

M2
2tr900 đến 
3tr800/m2

420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

8
Cửa đi nhôm Anode Việt Nam, độ dày 
2.0mm, sử dụng kính 10ly cường lực.       
( Hệ 55, 100 )

M2
2tr300 đến 
2tr800/m2

2tr300 đến 
2tr800/m2

420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

9
Cửa sổ nhôm Anode Việt Nam, độ dày 
1.4mm, sử dụng kính 10ly cường lực.       
( Hệ 55, 100 )

M2
1tr900 đến 
2tr600/m2

2tr500 đến 
3tr300/m2

420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

10

Vách cố định nhôm Anode Việt Nam, độ 
dày 1.4mm, sử dụng kính trắng 8ly 
cường lực. ( hệ 55, 100 )

M2
1tr200 đến 
1tr800/m2

1tr200 đến 
1tr800/m2

420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2 10%

11

Cửa đi cánh, nhôm xi mạ Anode Việt 
Nam, độ dày 2.0mm, sử dụng kính 10ly 
cường lực.( Hệ 55, 94, 100 )

M2
3tr150 đến 
3tr800/m2

420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2

12

Cửa sổ nhôm Anode Việt Nam, độ dày 
1.4mm, sử dụng kính 10ly cường lực.       
( Hệ 55, 100 )

M2
2tr800 đến 
3tr3100/m2

420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2

13

Vách cố định nhôm Anode Việt Nam, độ 
dày 1.4mm, sử dụng kính trắng 8ly 
cường lực. ( hệ 55, 100 )

M2
1tr500 đến 

1tr95000/m2
1tr500 đến 

1tr95000/m2
420.000đ/m2 640.000đ/m2 2.000.000đ/m2

Cửa nhôm Anode Phần khúc cao cấp

Cửa nhôm Anode Phần khúc Xi mạ cao cấp
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